
STT TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI FAX

1 Công ty TNHH K & T
13 PHAN BỘI CHÂU, TP BUÔN 

MA THUỘT
05003926926

2
CTY CP TRUYỀN HÌNH CÁP 

NTH / BLUE SKY

39 TRẦN KHÁNH DƯ, TP. 

BUÔN MA THUỘT
0934956585

3
CÔNG TY TNHH DICH VU 

VE MÁY BAY NGOC ANH

104 ĐƯỜNG TRẦN NHẬT 

DUẬT , P. TÂN LỢI , TP. BUÔN 

MA THUỘT , TỈNH DAKLAK

0942 273 939

4
Công ty TNHH MTV XD TM 

Thanh Khoa

284 Lê Thánh Tông, Tp Buôn Ma 

Thuột
0914041177

5
Công ty TNHH Du Lịch Thế 

Giới Bay

16 Nguyễn Đức Cảnh, Tp. Buôn 

Ma Thuột
0938748447

6 Công ty TNHH Luật Hồ
85 Đặng Trần Côn, P. Tân Thành, 

Tp. Buôn Mê Thuột, Dak Lak
0500.6252707

7
DAI LY VE MAY BAY FLY 

NOW
13 Y NUE, Tp. Buôn Ma Thuột 0916927272

8 Phong ve may bay damsan 
 14/1 DAMSAN Tp. Buôn Ma 

Thuột
0905213435

9
PHÒNG BÁN VÉ MÁY BAY 

HỒNG HÀ

164 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, 

BUÔN MA THUỘT, DAK LAK
0903526272

10 CÔNG TY TNHH TM & DL 359

359 HOÀNG DIỆU, THỐNG 

NHẤT, TP. BUÔN MA THUỘT, 

T. ĐẮC LẮC

0500 3916868

11
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

HÀNH KHÔNG HOA VIỆT

SỐ 162 NGUYỄN TẤT THÀNH, 

THỊ TRẤN EAKAR,HUYỆN 

EAKAR,TỈNH ĐẮK LẮK

0972778778

12
CTY TNHH TM & DL SEN 

VÀNG

04 LÊ THÁNH TÔNG, TP. 

BUÔN MA THUỘT

0903506628, 

0915011415

13
CTY TNHH ĐẠI DƯƠNG BAN 

MÊ

70 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, P. 

TÂN LẬP, 

TP. BUÔN MA THUỘT, TỈNH 

DAK LAK

0934955799

14 CTY TNHH MTV BMV
48 Đinh Tiên Hoàng, TP. Buôn 

Ma Thuôt, Daklak
0919557984

BUÔN MÊ THUỘT



15
DNTN THẢO NGUYÊN 

XANH DAK LAK

178 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, P. 

THÀNH CÔNG

, TP. BUÔN MA THUỘT 0909005496

16
CTY TNHH TM DV TUẤN 

NGHĨA

24 Trần Hữu Trang, Tp. Ban Mê 

Thuôt 0986190021

17 HKD Đào Thị Hoài Phương
66/12A, thôn 3, xã Hòa Thuận, 

Buôn Ma Thuột 0911320279

18
CTY TNHH TM DV DL ÉN 

VÀNG

41 Nguyễn Duy Trinh, Phường 

Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, 

Tỉnh ĐắK Lắk 0948362525

19
Cty TNHH DV DU LỊCH 

HÀNG KHÔNG THIÊN NGA

40 Lê Hồng Phong, tp.Buôn Ma 

Thuột 0914 425757

20
CTY CP HK & DL CAO 

NGUYÊN

81 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Buôn Ma 

Thuột 0982232275

21 Hộ kinh doanh Hợp Phát
79 Lê Thành Phương, P. 8, Tp. 

Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
0573 811299

22 Cty Vũ Hồng Hà
86B Lương Văn Chánh, P. 5, Tp. 

Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
0977785775

23 Phong ve may bay Sỹ Luân
22 LÊ THÀNH PHƯƠNG,TT 

CHÍ THẠNH,TUY AN,PHÚ YÊN
01217767319

24
DNTN GIAO NHẬN NGHĨA 

PHÁT

41 NGUYỄN HUỆ , PHƯỜNG 2, 

THÀNH PHỐ TUY HÒA, PHÚ 

YÊN

0905778468

25 Hộ kinh doanh Lê Trung Tín
201C Lê Lợi, P.5, Tp. Tuy Hòa, 

Tỉnh Phú Yên
0573 829 431

26
Công ty Cổ Phần Vé Máy Bay 

Phú Yên

106 Nguyễn Huệ, P.5, Tuy Hòa, 

Phú Yên 0916057078

27 CTY TNHH HƯNG VIỆT
220 Lê Lợi, phường 5, Tuy Hòa, 

Phú Yên
0914702207

28
Công ty TNHH Hoàng Bích Phú 

Yên 

216 Lê Lợi, phường 5, Tuy Hòa, 

Phú Yên
0917965696

29
Cảng Hàng Không Pleiku - 

Tổng CTY Cảng HKVN

55 Quang Trung, P. Hội Thương, 

Tp. Pleiku , Gia Lai
0915.365.150

30
CÔNG TY TNHH TV 

AN NHIÊN GIA LAI
349 Phan Đình Phùng, Playku, Gia Lai 059.3718384

31
Công ty TNHH 

Bảo Hà Gia Lai

203B Trần Cao Vân , Tp. Pleiku, 

tỉnh Gia Lai

PHÚ YÊN

PLEI - KU



32 Công ty TNHHMTV Đức Hải 193 Trường Chinh, Pleiku, Gia Lai

33 CTY TNHH QUYẾT THẮNG 123 Pham Văn Đồng, Playku, Gia LAI 059. 3824681

34
Công ty TNHH MTV 

Ân Phú Kon Tum

568 Trần Phú - thành phố Kon Tum - 

tỉnh Kon Tum
060.3863344

35
CTY 

NHẬT MINH HƯNG GIA LAI

103 QUYET TIEN, PHUONG IA 

KRING, 

THANH PHO PLEIKU, TINH GIA LAI

0978689773

36
CTY  TNHH 

MINH TUẤN AN BÌNH 
11B PHẠM VĂN ĐỒNG, Pleiku 0906473039

37
CÔNG TY TNHH MTV 

Mỏ địa chất Cao Nguyên
Tầng 2 , 216 Lê Đại Hành , Tp. Pleiku

38
Công ty cổ phần Đầu tư va 

phát triển Duy Tân

351(số cũ 129 bà Triệu) - Thành Phố 

Kon Tum - 

Tỉnh Kon Tum

0603862282

39 Công ty Phúc Minh Anh 508 TRẦN PHÚ - TP KON TUM 0603 917699

40 CÔNG TY TNHH TM & DV HMD

179/15 TÔN ĐỨC THẮNG, P. PHÚ 

THỦY, TP. PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH 

THUẬN

062.3839193 062.3839243

41
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

VÂN TÌNH

55 Lạc Long Quân, P. Trần Quang 

Diệu, 

Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

0903541789

42
CTY TNHH DV DU LỊCH & 

TM KMK

77A Phan Đình Phùng, P.Thị Nại, 

Tp.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
0906589469

43
CTY TNHH Dịch Vụ Du Lịch 

Nhật Trường

49 Phùng Khắc Hoan, P. Đống 

Đa, Tp. Quy Nhơn
0563 791398

44
DN Tư nhân thương mại Phú 

Mỹ Dung

278 Tây Sơn, p.Quang Trung, 

tp.Qui Nhơn, Bình Đinh
0966 781 357

45
Công ty Cổ phần Vận tải Đạt 

Thành 

 Đệ Đức 3 - Hoài Tân - Hoài 

Nhơn - Bình Định 
0962100844

46
DNTN TM & DV VT GIA 

PHÁT

106 HÙNG VƯƠNG, P. NHƠN 

BÌNH, TP. QUY NHƠN
0914056926

47
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

DỊCH VỤ XUÂN PHÚC

455_457 Trần Hưng Đạo, Tp.Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định
0918425124

BÌNH THUẬN

QUI NHƠN



48
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG 47

489 An Dương Vương, p.Nguyễn 

Văn Cừ, tp.Qui Nhơn, tỉnh Bình 

Định

0919 434 648

49
CN QUY NHON CTY CP DL 

SONG SONG KIM 

01 Nguyễn Tất Thành, Tp. Quy 

Nhơn, T. BÌnh Định
0919183607

50
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

PHI CƠ

96 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành 

phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
0906473963

51
CTY TNHH ĐT XD CÔNG 

TRÌNH AN CÁT BÌNH

Căn hộ C05- tầng 13 Khu chung 

cư cao cấp HAGL
0942752739

52
CÔNG TY TNHH DV 

NGUYÊN ANH

22A TĂNG BẠT HỔ, TP. QUY 

NHƠN 0906500568

53
cong ty tnhh dich vu van tai ánh 

phúc

101 NGUYỄN HUỆ, P.TRẦN 

PHÚ, Quy Nhơn
01203582614

54
công ty tnhh thương mại dịch vụ 

hoài nhơn

Quốc lộ 1A, Đệ Đức 3, Hoài Tân, 

Hoài Nhơn, Bình Định 0905735277

55
CÔNG TY CP DV & KẾT NỐI TM 

THÀNH VINH

75 HÀ HUY TẬP, P. HÀ HUY TẬP, 

TP. VINH
038.3550339

56
CÔNG TY CP TM & DV ĐẠI 

DƯƠNG

78 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, TP. 

VINH, T. NA
038.3550123

57
CÔNG TY CP SX DV TM & ĐT HẢI 

HÀ

TẦNG 1 - NHÀ B- TTTM TECCO - 

D.QUANG TRUNG - TP VINH - NA
038.3562813

58
CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG 

VINH

236 NGUYỄN VĂN CỪ, P. HƯNG 

PHÚC, TP. VINH, T. NGHỆ AN
038.8988999

59
CÔNG TY CP TM & DV VIỆT 

THẮNG

145 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP. VINH, 

TỈNH NGHỆ AN
038.3534276

60
CÔNG TY TNHH DV HK THANH 

MAI

SỐ 02 LÊ HỒNG PHONG, TP. VINH, 

TỈNH NGHỆ AN
038.3580768

61
CÔNG TY TNHH DV & TM TRANG 

NGÂN

SỐ 6, NGÕ 2, TRẦN  NHẬT DUẬT, P. 

ĐỘI CUNG, TP. VINH, TỈNH NGHỆ 

AN

038.3484668

62 CÔNG TY TNHH ĐỊNH TRÚC

432 NGUYỄN TRÃI, XÓM 1, XÃ 

NGHI PHÚ, TP. VINH, TỈNH NGHỆ 

AN

038.3851830

63 DNTN THANH TÝ
420 NGUYỄN TRÃI, TP. VINH, TỈNH 

NGHỆ AN
038.3851189

64
CÔNG TY TNHH MAI LINH NGHỆ 

AN

ĐƯỜNG XVNT, XÃ NGHI PHÚ, TP. 

VINH, TỈNH NGHỆ AN
038.3522666

65 CÔNG TY TNHH MTV SAO ĐỎ
233 NGUYỄN VĂN CỪ, TP. VINH, 

TỈNH NGHỆ AN
038.8666999

VINH



66 CÔNG TY CP BAGANIT
107 ĐINH CÔNG TRÁNG, P. LÊ MAO, 

TP. VINH, TỈNH NGHỆ AN
038.8666888

67 CÔNG TY CP DV TM PHÚ HƯNG
275 NGUYỄN VĂN CỪ, TP. VINH, 

TỈNH NGHỆ AN
038.3560808

68 ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TUẤN TÚ
45 HÀ HUY TẬP, TP. VINH, T. NGHỆ 

AN
0989369677

69 CÔNG TY CP ÁNH LÂN
80 HỒNG BÀNG - LÊ MAO - TP. 

VINH  -NGHỆ AN
038.3598098

70 CÔNG TY TNHH TM & DV DL NA
SỐ 14, ĐƯỜNG QUANG TRUNG, TP 

VINH, NA

71
CÔNG TY CP TM & DV PHƯƠNG 

DŨNG

15 NGUYỄN HUY OÁNH - TRƯỜNG 

THI - VINH - NGHỆ AN
0972949940

72
CÔNG TY TNHH XD & TM THÚY 

TRANG

KHU QUY HOẠCH CSHT PHÚ THỌ, 

XÓM 3, NGHI PHÚ, TP. VINH, NGHỆ 

AN

038.3517222

73
CÔNG TY CP DV & KẾT NỐI TM 

THÀNH VINH

75 HÀ HUY TẬP, P. HÀ HUY TẬP, 

TP. VINH
038.3550339

74
CÔNG TY TNHH MTV DL 

TRƯỜNG THỊNH

MỸ CẢNH, BẢO NINH, ĐỒNG HỚI, 

QUẢNG BÌNH
052.3842999

75 CÔNG TY CP DL & TM HÀ TĨNH 268 TRẦN PHÚ, TP. HÀ TĨNH 039.3696665 039.3696665

76 HỘ KINH DOANH HƯNG DUNG

355 NGUYỄN HUỆ, KP. PHÚ SƠN, P. 

AN LỘC, TX. BÌNH LONG, TỈNH 

BÌNH PHƯỚC

0651.3666992

77

CN BÌNH PHƯỚC - CTY TNHH 

MTV DL TM CÔNG ĐOÀN BÌNH 

DƯƠNG

TRUNG TÂM TDTT BÌNH PHƯỚC, 

QL14, P. TÂN BÌNH, TX. ĐỒNG 

XOÀI, BÌNH PHƯỚC

0651.3866575 0651.3866578

78
CTY TNHH  MTV LỮ HÀNH 

HƯƠNG GIANG
11 LÊ LỢI, THÀNH PHỐ HUẾ 02343949596

79
CÔNG TY NAM CHÂU 

TRAVEL
156 đinh tiên hoàng,Huế 02343627997

80
DNTN KHÁCH SẠN THĂNG 

LONG
8-10 Chu Văn An, Thành Phố Huế 02343810571

81
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

BẮC NAM TOURS

02 Hùng Vương, P.Phú Nhuận, 

TP Huế
0234 211116

BÌNH PHƯỚC

HUẾ

QUẢNG BÌNH

HÀ TĨNH



82
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

ĐỂ

2/81 Lịch Đợi, Phường Đúc, 

Tp.Huế
0935200985

83 CTY TNHH THIỆN THỆ
142 Nguyễn Sinh Cung, Thành 

Phố Huế
0948549123

84
CÔNG TY TNHH DU LỊCH 

KẾT NỐI HUẾ
Hai Bà Trưng, Huế 02343932268

85 CTY TNHH PHƯƠNG TRINH 20A Chu Văn An, Phú Hội, Huế 02343938952

86
CTY TNHH MTV DV DL 

KHÁM PHÁ

20 Chu Văn An-P.Phú Hội-Tp 

Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế
0234.3837909

87
 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC 

LINH VMB 
47 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế 0934733535

88
CTY TNHH 1TV DL HUE 

DONG NAM A
51 Hai Bà Trưng, Huế 02343855566

89
CTY TNHH ĐẦU TƯ HỢP 

TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR

74 HUNG VUONG, PHUONG 

PHU NHUAN ,TP HUE
0942967779

90
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI và DU LỊCH VIỆT - Á

44 Trần Cao Vân, TP.Huế, TT-

Huế
02343839995

91
BƯU ĐIỆN TỈNH THỪA 

THIÊN HUẾ
08 Hoàng Hoa Thám, TP Huế 02343823191

92
CTY TNHH MTV ĐƯỜNG 

BAY XANH
42 Yết Kiêu, Huế 0914114155

93
Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ 

du lịch Anh Trí 
14 Hùng Vương, thành phố Huế 0914 747 313 

94
Cty TNHH Xây Dựng và 

Thương Mại Hòa Lợi
20 Hà Nội, P. Phú Nhuận, Tp. Huế 0'02343 826826

95
CÔNG TY TNHH DỊCH 

THUẬT HUẾ 
16 Nguyễn Công Trứ, Tp. Huế 0918380499

96
DOANH NGHIEP TU NHAN 

HOA SUM 
16 ONG ICH KHIEM, TP HUE 0905364949

97
CN Công ty CP DL VN Hà Nội 

tại TP Huế

14 Nguyễn Văn Cừ, P.Vĩnh Ninh, 

Huế 02343821427

98
CÔNG TY TNHH TMDV DU 

LỊCH VM 

47 Lê Lợi, Phường Phú Hội, TP 

Huế
0917126661

99
cty cổ phần truyền thông quảng 

cáo và dịch vụ du lịch đài bàng
45 Hoàng Quốc Việt, an đông, huế

0932449325

100
công ty tnhh tm và tiếp vận blue 

sky

188 LY NAM DE, TP HUE

0935383588

101
công ty tnhh mtv du lịch phong 

lan việt 29 Lê Minh, Thành phố Huế 0914544660

102 cty phòng vé Viet Cheap 226 hùng vương, Huế 0905014028

103 cty tnhh tm va dv Mai Hà 91 huỳnh thúc kháng, Huế 0911183132



104
CÔNG TY TNHH DỊCH 

THUẬT HUẾ 
16 Nguyễn Công Trứ, Tp. Huế 0918380499

105 cty tnhh bnt travel 35 bà triệu, Huế 0984859723

106
DNTN Toàn cầu Huế chuyển 

phát nhanh

Thôn 1b, xã Thủy Phù TX Hương 

Thủy, Thừa thiên Huế
0914424293

107 CTY TNHH MTV An Thoa 478 Ngô Quyền, Đà Nẵng
0905208824

108 CTY TNHH Trâm Thanh 21 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng 02363500021

109 CTY TNHH Trúc Lam 111 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng 02363817444

110
CTY TNHH MTV TM & DV 

DL TÂN KHOA
659 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng 02363723323

111
CTY TNHH TM & DV Du lịch 

6P
32 phan châu trinh 023636253389

112
CTY TNHH MTV TM & DV 

Thiên Nam Việt

107 Ngô Gia Tự, Hải Châu,Đà 

Năng
02363891891

113 CTY TNHH Trang - Hy 71 Điện Biên Phủ 02363649691

114 CTY TNHH ÉN BẠC
19 Phan Thành Tài, Q.Hải Châu, 

Đà Nẵng
0236 3788999

115 CTY TNHH TL&K
108 Nguyễn Văn Linh, Tp Đà 

Nẵng
0236 3655556

116
CTY TNHH TM & DV HỒNG 

PHÚC QUANG

Lô 32 An Nhơn, P.An Hải 

Bắc,Q.Sơn Trà, DN
0401543123

117
CÔNG TY CP VIỆT NAM 

TRAVELMART

68 Nguyễn Thị Minh Khai,Hải 

Châu, Đà Nẵng

02363886555 

/ 0925383888

118
CTY TNHH MTV Phan Anh 

Minh

19 Thái Phiên, P. Phước Ninh, 

Hải Châu, Đà Nẵng
0935515151

119
CTY TNHH Tư Vấn Giáo Dục 

& Dịch Thuật Tài Minh

42 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà 

Nẵng
02363575585

120
CTY TNHH Giải Pháp Kinh 

Doanh Truyền Thông OBS
SỐ 478 A9 ĐIỆN BIÊN PHỦ 0236. 3726688 

121
CTY TNHH TM & DV DL Nam 

Khoa
359 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng 02363726252

122 CTY CỔ PHẦN GIA TRẦN 304 Lê Duẩn,Đà Nẵng 02363-815816

123

Công ty TNHH MTV Thương 

Mại và Dịch Vụ Trương Gia 

Hương

 45 Nguyễn Thị Ba, Q. Sơn Trà, 

Tp. Đà Nẵng
0969575989

124
CTY TNHH TM DV DL Hiển 

Phong
206 Trần Phú,Hải Châu,Đà Nẵng 02363843488

ĐÀ NẴNG



125

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SONG GIA 

HƯNG

64 Lê Duẩn, P.Thạch Thang, 

Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng
0935551553

126
 CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ABOOK 

425 PHAN CHÂU TRINH, 

PHƯỜNG BÌNH THUẬN, 

QUẬN HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG

0937832266

127 CTY TNHH MTV THỤC THẢO
1311 Ngô Quyền, Phường An Hải 

Đông, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

0935272655 / 

02363931279

128
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ JP 

ĐÀ NẴNG

55D Nguyễn Chí Thanh, Hải 

Châu, Đà Nẵng

02363 991 

138 / 

0942.269.246

129
Cty CP Thương mại dịch vụ và 

du lịch Quang Vinh Quý
252 Lê Thanh Nghị 0911 366 777

130 Công ty TNHH MTV Biển Trăng
144 Nguyễn Tri Phương, Q. 

Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
02363 988 988

131 CÔNG TY TNHH MTV MY.AQ
17 Lê Đình Thám, Hòa Thuận 

Đông, Hải Châu, DN
01678392898

132
CÔNG TY TNHH PHƯỚC GIA 

HÂN

378 ĐỐNG ĐA, P. THANH 

BÌNH, Q. HẢI CHÂU, TP.ĐÀ 

NẴNG

0905378600

133
công ty TNHH MTV Thư Gia 

Phát 
 194 Phạm Hùng, Tp. Đà Nẵng 0905028549

134

CTY CP CƠ ĐIỆN LÀNH VÀ 

CÔNG NGHÊ MÔI TRƯỜNG 

GTEK

37 Bis Hồ Xuân Hương, ĐN 02363956900

135
CÔNG TY TNHH TM DV DL 

ĐÔNG HÚC

B13.05 Lakeview 72 Hàm Nghi, 

Đà Nẵng
0935 869 899

136
CTY TNHH TM DL CÁT TIÊN 

SA

189 NGUYỄN HỮU THỌ, ĐÀ 

NẴNG
0915 686 239

137
CTY TNHH TM LÊ NGUYÊN 

TRƯỜNG

158 Điện Biên Phủ,P.Chính 

gián,Q.Thanh Khê,Đà Nẵng
0236 365 9607

138 CTY TNHH MTV SKYBOSS 32A Phạm Văn Nghị, Đà Nẵng 02363 656 795

139 CTY TNHH DANABAY 36 đường 3 tháng 2 05113553386

140
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 

VÀ THƯƠNG MẠI CÁT UY
48 Cao Thắng 0942 414 979

141 CTY TNHH NGÔI SAO XANH
177 Ông ích Đường, Quận Cẩm 

Lệ, Tp Đà Năgn4
02366267268

142
CTY CỔ PHẦN DU LỊCH 

VIỆT NAM- VITOURS

83 Nguyễn Thị Minh Khai,Đà 

Nẵng
02363-827033

143
CÔNG TY TNHH TM&DV 

HẢI PHI YẾN

B1-17 Lô 108 Khu đô thị sinh thái 

Hòa Xuân – Q. Cẩm Lệ - Đà Nẵng
02363846707

144 HKD Nguyễn Thị Thanh
155 Thái Thị Bôi, P. Chính Gián, 

Tp. Đà Nẵng
0977069217

145 CTY TNHH TM SQH
Lô 24 đường Phan Thành Tài - 

Q.Hải Châu - Đà Nẵng
02363 551179



146
CTY TNHH MTV VIỆT 

TRUNG TRUNG BỘ

38 An Hải 19, P.An Hải Bắc Sơn 

Trad
02363922922

147
CTY TNHH TM&DV DL ĐẢO 

NGỌC

265 Nguyễn Văn Linh, P.Thạc 

Gián, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng
02363525279

148
Cty TNHH MTV DU LỊCH 

CÔNG ĐOÀN ĐÀ NẴNG
02 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng 02363 840 996

149
CTY TNHH MTV 

S.K.Y.T.O.U.R.I.S.T
37 Lưu Quang Thuận, Đà Nẵng 0988 178 878

150
CTY TNHH MTV Đại lý Trần 

Long

29 Đào Duy Từ, P.Tân Chính, 

Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng
02363828371

151
Công ty Cổ phần Annla Việt 

Nam

83A Phan Thanh, P.Thạc Gián, 

Q.Thanh Khê, Đà Nẵng
02363 654321

152 CTY CP S.O.M.O 29 Chu Văn An, Đà Nẵng 0934739269

153
CTY TNHH MTV VIỆT ĐỨC 

TÍN

Tổ 29, Khu Tái định cư Nam Bắc 

Mỹ An, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành 

Sơn, Đà Nẵng

0236 3962554

154
CTY TNHH MTV TM & DV 

DL MINH SƠN THỦY
76 Pasteur 02363839898

155
CTY TNHH MTV TM & DVDL 

Ánh Dương Việt
436 Đường 2/9,Đà Nẵng

02363621990 

/ 0932572991

156
CÔNG TY TNHH HÀ 

PHƯƠNG TÙNG
479 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng 0905686728

157
CÔNG TY TNHH MTV NGỌC 

THANH NHÃ

694 Điện Biên Phủ, Thanh Khê 

Tay, ĐN
0935272655

158
 Công ty TNHH dịch vụ thị thực 

24h Vietnam Visa 

54 Điện Biên Phủ, Phường Chính 

Gian, Quận Thanh Khê, Thành 

Phố Đà Nẵng 

0938824117

159
Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thi Phúc Thiện

88 Tiểu La, P. Hòa Cường Bắc, Q. 

Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
0905330046

160
CTY TNHH DL DV Đông 

Dương
80 đường 3/2, Đà Nẵng 02363828652

161 CTY TNHH MTV Sơn Ấn
Số 21 đường Hải Phòng, Q. Hải 

Châu
02363 849515

162
CTY CP TM ĐỊA ỐC XÂY 

DỰNG TRA.RE.CO

135 Ỷ Lan Nguyên Phi - Q.Hải 

Châu - Đà Nẵng
0236 3789777

163
CÔNG TY TNHH DV TM DL 

& XD THIÊN HƯƠNG

82 Trần Xuân Lê, Thanh Khê, Đà 

Nẵng
02363727305

164
CTY TNHH MTV TM DV DL 

NGÀY VÀNG
4 hải phòng 02363898979

165
 CTY TNHH MTV TM & 

DVDL BIỂN NGỌC

76 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, 

Đà Nẵng
845113565797

166
CÔNG TY TNHH DV & VT 

NGUYỄN HÙNG DŨNG

86 Nguyễn Lương Bằng, Liên 

Chiểu, Đà Nẵng
0983440661



167
CTY TNHH MTV TM DV Bảo 

Vân Gia
119 Tiểu La 02363575777

168
CTY TNHH TM VÀ DV LIÊN 

TOÀN
191 Huỳnh Ngọc Huệ 0236 626 7777

169

Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Du Lịch Minh Khang 

Thắng

40 Nguyễn Bình - Hòa Cường 

Nam - Hải Châu - Đà Nẵng 
0905604607

170
Cty TNHH MTV DANANG 

GATE

208 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, Q. 

THANH KHÊ,TP. ĐÀ NẴNG

0908 852 686 

/ 908852686 

171
CTY TNHH MTV LONG GIA 

TRẦN
31 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng

02363 715 

224

172
CONG TY CP TRUYEN 

THONG VRM

137 PHAM CU LUONG, SƠN 

TRA, DA NANG
0914106098

173 CÔNG TY TNHH KHAI LỘ
k59/14 nguyễn như hạnh, ĐÀ 

NẴNG 0906130438

174
CTY TNHH DL & VC NHỮNG 

NGƯỜI BẠN QUỐC TẾ

48 Dương Bá Trạc, P.Hòa Cường 

Nam, Q.Hải Châu, Đà Nẵng
0236 350 9965

175
CTY TNHH MTV TM & DV 

PHAN GIA PHÚC
26 Phạm Ngọc Mậu, Đà Nẵng 0905488519

176
CÔNG TY TNHH MTV IN ĐẠI 

TÂN LỘC

12 CHÂU THỊ VĨNH TẾ, P.MỸ 

AN, Q.NGŨ HÀNH SƠN, TP ĐÀ 

NÃNG

0982880039

177
Công Ty TNHH Lữ Hành Quốc 

Tế Hải Vân Cát 

 1020 Ngô Quyền ,Quận Sơn 

Trà,Thành Phố Đà Nẵng 
02363946768;

178 CTY TNHH Thiên Đường Sao 185 Ông Ích Khiêm, ĐN 0905268489

179
CÔNG TY TNHH DL & DV 

BẦU TRỜI MỚI
265 Trần Phú, Hải Châu,Đà Nẵng 0914022558

180
CTY CP DV Hàng Không Sân 

Bay Đà Nẵng

61 Trần Quốc Toản, Q. Hải Châu, 

Đà Nẵng
0935445959

181
CTY TNHH TM DV PHÁT 

TRIỂN DL HUỲNH GIA 

149 Ngô Quyền, Q. Sơn Trà, Tp. 

Đà Nẵng 
0905012200

182 Công ty TNHH MTV Rồng Tín 73 Nguyễn Văn Thoại, P.An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng02363916379

183
CTY CỔ PHẦN NGUYÊN TÚ 

PHƯƠNG
279 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng 0905191691

184
CÔNG TY TNHH DUY VIỆT 

STAR

61 Nguyễn Duy Diệu, An Hải 

Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng
02363844234

185 Công ty tnhh mtv an lê trần 08 Đào Duy Kỳ, sơn trà, Đà Nẵng 0917909798

186
CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ & DV CMS617 NGÔ QUYỀN, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng0905800609

187
cty cp dv dl  bến thành tại đà 

nẵng 286 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng0914459978

188
Cty TNHH TM - DVDL TÂM 

ĐỨC TRÍ

76 Trần Quang Khải, p.Thọ 

Quang, q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng
0972 181 037



189
CTY TNHH MTV TM DV DL 

MÂY HỒNG

47 TRẦN HƯNG ĐẠO, 

PHƯỜNGMINH AN, TP. HỘI 

AN, TỈNH

QUẢNG NAM.

02353919111

190
CTY TNHH MTV HỘI AN 

XƯA

05 Phan Đình Phùng, Hội An, 

Quảng Nam
0235 3911 811

191
CHI NHÁNH CTY CP DL DV 

HỘI AN
10 Trần Hưng Đạo,Hội An 02353910912

192
CTY TNHH MTV DL MỸ 

ANH HỘI AN
333A đường Cửa Đại, Cẩm Châu 0235.3914655

193 CTY TNHH DL HỘI AN XANH
672 Hai Bà Trưng, Hội An, 

Quảng Nam
02353919234

194 CTY TNHH DLT
332  PHAN ĐÌNH PHÙNG, TP. 

QUÃNG NGÃI
055.3838383

195
CTY TNHH TÂN KỶ NGUYÊN - 

TRUNG TÂM LH DU LỊCH

TỔ 11. P.NGHĨA CHÁNH, ĐƯỜNG 

PHẠM VĂN ĐỒNG, TP. QUÃNG 

NGÃI

055.3831213

196 CTY TNHH MTV TM DV HAI TỐT
270 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P. CHÁNH 

LỘ, TP. QUÃNG NGÃI

197
CÔNG TY TNHH MTV NAM VẠN 

PHÁT

176 HAI BÀ TRƯNG, TP. QUÃNG 

NGÃI
055.3714991

198 CTY CP DL ĐÔNG HÀ TRAVEL
410 LÊ DUẨN, TP. ĐÔNG HÀ, TỈNH 

QUẢNG TRỊ
0533.705588

199 CTY CP DL MÊ KÔNG
66 LÊ DUẨN, TP. ĐÔNG HÀ, QUẢNG 

TRỊ
0533.852927

200
CTY TNHH HÀNH TRÌNH MIỀN 

TRUNG

24 NGUYỄN VIẾT XUÂN, P. 5, ĐÔNG 

HÀ, QUẢNG TRỊ

201 CTY TNHH MTV TÍN NGỌC PHÁT
111 NGUYỄN HUỆ, ĐÔNG HÀ, 

QUẢNG TRỊ
0533.779779

202 CTY CP ĐT TM ĐỨC PHÁT
KP 7, P.5, TP. ĐÔNG HÀ, T. QUẢNG 

TRỊ
0533.609444

203 CTY TNHH TOẠI TIẾN

232 QUỐC LỘ 20, THỊ TRẤN LIÊN 

NGHĨA, HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH 

LÂM ĐỒNG

098 3673 348

204 CTY TNHH VĨNH ĐẠT
TỔ 6 - LIÊN NGHĨA - ĐỨC TRỌNG - 

LÂM ĐỒNG
0987292766

HỘI AN

QUÃNG NGẢI

QUẢNG TRỊ

ĐÀ LẠT



205 CTY TNHH TUYẾT PHƯƠNG

205 TRẦN HƯNG ĐẠO, ĐỨC 

TRỌNG, LÂM ĐỒNG

7 NGUYỄN CHÍ THANH, P1. ĐÀ LẠT, 

LÂM ĐỒNG

0985588988

206
HỘ KDCT: PHÒNG BÁN VÉ MÁY 

BAY ĐÀ LẠT
32 TRẦN PHÚ, P.3, TP. ĐÀ LẠT 0908831518

207
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NỘI DUNG -

 VIỄN THÔNG LÂM ĐỒNG

18 TRẦN PHÚ, P.3, TP. ĐÀ LẠT, LÂM 

ĐỒNG
0912.788.456

208 CTY TNHH TM DV DASCO
15 NGUYỄN TRÃI, P.10, TP. ĐÀ LẠT, 

LÂM ĐỒNG
01649774599

209 CTY TNHH LÊ KHÁNH ÂN
128 PHAN ĐÌNH PHÙNG, TP. ĐÀ 

LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG
0933416179

210
CTY TNHH DV DL KHÁNH ĐẠT 

ĐÀ LẠT

SỐ 7C, PHƯỜNG 3, TP. ĐÀ LẠT, 

TỈNH LÂM ĐỒNG
0918675238

211 CTY TNHH TM & DV TINH HOA
71 PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG, 

PHƯỜNG 8, TP. ĐÀ LẠT
0975522644

212 CTY SX XD TM VĨNH TRIỆU
68/5 TỔ 2, P. LIÊN NGHĨA, H. ĐỨC 

TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
0914396899

213 CTY TNHH TM DV TÀI VƯỢNG

21 CHỢ THĂNG LONG, THỊ TRẤN 

NAM BAN, HUYỆN LÂM HÀ, LÂM 

ĐỒNG

0978353779

214
CTY KINH DOANH VÉ MÁY BAY 

NHẬT MINH

THÔN TÂN ĐỨC, XÃ TÂN HÀ, 

HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG
0917821565

215 ĐẠI HÙNG BÁ SỐ 1 LÊ THỊ HỒNG GẤM 0908295855

216 CTY TNHH MTV ANH THU
44 TÔ HIẾN THÀNH, P. TÂN LẬP, TP 

NHA TRANG
0983515377

217 CTY TNHH CÙNG BAY

47A/4 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P. 

LỘC THỌ, TP. NHA TRANG, KHÁNH 

HÒA

0985 503 174

218 CTY TNHH LIÊN THÀNH
48 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, TÂN 

LẬP, TP. NHA TRANG, KHÁNH HÒA
0914116003

219
CTY DL TICTOUR (CN CT TNHH 

MTV TM & ĐT KHÁNH HÒA) 
68 YERSIN, NHA TRANG 0914455733

220 CTY TNHH DV & DL QT
65 NGUYỄN ĐỨC CẢNH, PHƯỚC 

LONG, NHA TRANG
058.3888585

221 CTY TNHH HẢI ÂU VIỆT
34 NGUYỄN ĐỨC CẢNH, P. PHƯỚC 

LONG, NHA TRANG, KHÁNH HÒA
0977844897

222
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG 

MẠNH

144 HÙNG VƯƠNG, NHA TRANG, 

KHÁNH HÒA
01676767028

NHA TRANG



223 CTY TNHH MTV PHÚC AN GIA
27 LÊ THÁNH TÔN, NHA TRANG, 

KHÁNH HÒA
0917471971

224
CTY TNHH TM DV &DL FREE 

TRAVEL

08B NGÔ QUYỀN, P. XƯƠNG HUÂN, 

TP. NHA TRANG
0903186878

225
CTY CP TM & DV HBN NHA 

TRANG

58A LÊ QUÝ ĐÔN, TP. NHA TRANG, 

TỈNH KHÁNH HÒA
0913777837

226
CTY TNHH TM DV DL KHÁNH 

PHONG

50 BIS YERSIN, NHA TRANG, 

KHÁNH HÒA
0989599777

227 CTY CP TM HK NHA TRANG

SỐ 6 CHUNG CƯ SỐ 7 NGUYỄN 

THIỆN THUẬT, P. LỘC THỌ, NHA 

TRANG

0989007587

228
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ 

CAM RANH

13A HOÀNG HOA THÁM, TP.NHA 

TRANG, KHÁNH HÒA
0988791442

229
CTY TNHH DV DL TM TÂN 

HOÀNG HẢI

4E YERSIN, P. HƯƠNG XUÂN, TP. 

NHA TRANG
0935530369

230 DNTN NGỌC TRANG
262 HÙNG VƯƠNG, P. CAM NGHĨA, 

TP. CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA
0905456010

231
CTY TNHH TM DV DL NHA 

TRANG

1/24 TRẦN QUANG KHẢI, TP. NHA 

TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA
0995340165

232
CTY TNHH MTV DL KHÁNH HÒA -

 TT DV LH

01 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP. NHA 

TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA
0982164237

233 HỘ KINH DOANH CÁ THỂ SƠN HÀ
395 HÙNG VƯƠNG - CAM NGHĨA - 

CAM RANH - KHÁNH HÒA
0983406274

234 QUANG HẠNH      
59 ĐƯỜNG 23/10, P. TRƯƠNG SƠN, 

TP. NHA TRANG
0915282017

235 THANH THANH TRAVEL     
35-37-39 NGUYỄN THIỆN THUẬT, 

NHA TRANG
0905757950

236 VIETTOUR
18 CỦ CHI, VĨNH HẢI, NHA TRANG, 

KHÁNH HÒA
0935988992

237
CÔNG TY TNHH BLUE STAR 

TRAVEL 

50 NGUYỄN THI MINH KHAI - NHA 

TRANG
0905 562 981

238 DONA DÉCOR
92 HÔNG BÀNG, P. TÂN LẬP, TP 

NHA TRANG
0913460367

239
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU 

LỊCH THIÊN PHÚ NHA TRANG
Địa chỉ: 284 Thống Nhất, Nha Trang

Điện thoại: 0583 

815679

Hotline: 0935 85 

34 39

240
Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ ăn 

uống Nhật Minh

16 Pasteur Phường Xương Huân, Nha 

Trang , Khánh Hoà.
058 626 16 16


